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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của đa hình gen (PIT1/RasI, H-FABP/HinfI, 

PIK3C3/Hpy8I và CAST/HinfI) và tính biệt đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt của lợn Ỉ nuôi tại Công ty TNHH 

lợn giống Dabaco Phú Thọ. Tiến hành mổ khảo sát 23 lợn Ỉ (12 cái và 11 đực thiến) 8 tháng tuổi để thu thập các chỉ 

tiêu năng suất thân thịt (khối lượng giết mổ, khối lượng móc hàm, tỉ lệ móc hàm, khối lượng thịt xẻ, tỉ lệ thịt xẻ, độ 

dày mỡ lưng 1, độ dày mỡ lưng 2, dài thân thịt, tỷ lệ nạc trên khối lượng giết mổ, tỉ lệ nạc trên khối lượng móc hàm, 

tỉ lệ nạc trên khối lượng thịt xẻ) và chất lượng thịt (pH 45 phút sau giết mổ, pH, L*, a*, b*, tỉ lệ mất nước bảo quản, tỉ 

lệ mất nước chế biến và độ dai của cơ thăn tại thời điểm 24 giờ sau giết mổ). Kiểu gen của các đa hình được xác 

định bằng kỹ thuật PCR-RFLP. Kết quả cho thấy lợn Ỉ cái có độ dày mỡ lưng và giá trị L* cơ thăn cao hơn so với lợn 

Ỉ đực thiến (P <0,05). Các đa hình các gen PIT1/RasI, H-FABP/HinfI, PIK3C3/Hpy8I và CAST/HinfI không ảnh hưởng 

đến các chỉ tiêu năng suất thân thịt và chất lượng thịt của lợn Ỉ. 

Từ khoá: Lợn bản địa, đa hình, năng suất thân thịt, chất lượng thịt, tính biệt. 

Effects of Polymorphism of PIT1, H-FABP, PIK3C3 and CAST Genes on Carcass Traits 
and Meat Quality of Vietnamese Native Pig (Pot-bellied Pig) 

ABSTRACT 

The aims of study were to evaluate the effects of polymorphisms of PIT1/RasI, H-FABP/HinfI, PIK3C3/Hpy8I and 

CAST/HinfI genes and gender on carcass traits and meat quality of Vietnamese native pot-bellied pigs raised at 

DABACO Breeding Pig Company, Phu Tho Province, Vietnam. At 8 months of age, 23 pigs (12 gilts and 11 barrows) 

were slaughtered to measure carcass traits (live body weight, hot carcass weight, killingout percentage, dress 

carcass weight, carcass yield, carcass length, backfat thickness at the vertebra prominens C7 and the last lumbar 

vertebra L5) and meat quality (pH value of longissimus dorsimuscle at 45 minutes (pH45) and 24 hours post mortem 

(pH24), drip loss percentage, cooking loss percentage, L* (lightness), a* (redness) và b* (yellowness), shear force at 

24h post mortem). The polymorphisms of PIT1/RasI, H-FABP/HinfI, PIK3C3/Hpy8I and CAST/HinfI genes were 

identified by PCR-RFLP technique. The results indicated that backfat thickness and L* of longissimus dorsimuscle 

were higher than those in barrows (P<0.05). The polymorphisms of PIT1/RasI, H-FABP/HinfI, PIK3C3/Hpy8I and 

CAST/HinfI genes did not affect carcass traits and meat quality of the native pigs. 

Keywords: Vietnamese native pigs, polymorphisms, carcass yield, meat quality. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam được đánh giá là mût trong những 

trung tåm da đäng sinh hõc phong phú nhçt 

trên thế giới. Cÿng như nhiều quøc gia khác, 

Việt Nam đang phâi đøi mặt với tình träng suy 

thoái đa däng sinh hõc, trong đò cò suy giâm 

ngu÷n gen vêt nuôi. Trong sø 26 giøng lợn bân 
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đða ở Việt Nam, có 5 giøng lợn đã tuyệt chþng và 

9 giøng cò nguy cơ tuyệt chþng (JICA & 

NAFRO, 2020), trong đò lợn Ỉ cò nguy cơ tuyệt 

chþng cao. Mặc dü đã được đưa vào chương 

trình bâo t÷n từ những nëm 1990, nhưng sø 

lượng lợn Ỉ vén bð suy giâm nhanh chóng và 

hiện nay chî còn mût sø ít cá thể được nuôi täi 

công ty TNHH Lợn giøng DABACO (Chu Minh 

Khôi, 2019). Phục tráng giøng lợn Ỉ là nhiệm vụ 

cçp thiết nhìm bâo t÷n ngu÷n gen vêt nuôi quý 

hiếm và ngën ngừa xòi mñn đa däng sinh hõc. 

Đã có nhiều nghiên cứu về khâ nëng sân xuçt 

cþa lợn Ỉ, nhưng hæu hết các nghiên cứu đã được 

thực hiện cách đåy tương đøi lâu (Phäm Hữu 

Doanh, 1985; Đặng Vÿ Bình, 1993; Lê Viết Ly, 

1999; Vô Vën Sự & cs., 2004). Gæn đåy, cò mût 

sø nghiên cứu về hệ gen ti thể (Nguyen & cs., 

2017), đa hình mût sø ứng cử gen (Phan Thi 

Tuoi & cs., 2022) và kích thước chiều đo (Phan 

Thð Tươi & cs., 2022) cþa giøng lợn này. Tuy 

nhiên các nghiên cứu nêu trên mới đề cêp đến 

nëng suçt thân thðt mà chưa đề cêp đến chçt 

lượng thðt cÿng như møi liên hệ với đa hình cþa 

các gen. Do đò, bên cänh việc tëng sø lượng cá 

thể, câi thiện nëng suçt sinh sân và sinh trưởng 

cþa lợn Ỉ, đánh giá nëng suçt thân thðt, chçt 

lượng thðt cþa giøng lợn này và møi liên hệ với đa 

hình các gen ứng viên là cæn thiết để công tác bâo 

t÷n được thực hiện đýng mục tiêu và đät hiệu 

quâ cao. 

Trong những thêp kỷ gæn đåy, ứng dụng 

thành tựu cþa di truyền phân tử kết hợp với 

phương pháp chõn lõc truyền thøng đã góp phæn 

nâng cao tính chính xác, rút ngín thời gian và 

làm tëng tøc đû câi thiện di truyền cþa các tính 

träng mong muøn. Nhiều gen ứng viên đã được 

chứng minh có møi liên hệ với nëng suçt và chçt 

lượng thðt lợn trong đò cò các gen pituitary-

specific transcription factor (PIT1) (Franco & cs., 

2005), Heart fatty acid-binding protein  

(H-FABP) (Lee & cs., 2010), Porcine 

phosphoinositide-3-kinase, class 3 (PIK3C3) 

(Hirose & cs., 2011), Calpastatin (CAST) (Ropka-

Molik & cs., 2014). Tuy nhiên, cho đến nay chưa 

cò đánh giá về møi liên quan giữa các gen này 

đến nëng suçt và chçt lượng thðt trên giøng lợn Ỉ. 

Nghiên cứu được thực hiện nhìm đánh giá møi 

liên hệ giữa đa hình các gen PIT1/RasI,  

H-FABP/HinfI, PIK3C3/Hpy8I, CAST/HinfI và 

tính biệt đến nëng suçt thân thðt và chçt lượng 

thðt lợn Ỉ, từ đò làm cơ sở để đề xuçt ứng dụng các 

chî thð phân tử trong chõn lõc và nhân giøng lợn Ỉ. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Bố trí thí nghiệm 

Lợn Ỉ được nuôi täi Công ty TNHH Lợn 

giøng DABACO Phú Thõ trong điều kiện chu÷ng 

kín với thức ën hún hợp hoàn chînh theo hai giai 

đoän (60-150 ngày tuùi và 151 ngày tuùi đến khi 

kết thúc). Mức nëng lượng và protein thö tương 

ứng cho hai giai đoän læn lượt là 3.050Kcal ME, 

15% và 2.900Kcal ME, 13%. Lượng thức ën/ngày 

được xác đðnh tương ứng 3% khøi lượng cơ thể và 

áp dụng quy trình chëm sòc nuöi dưỡng cþa cơ 

sở. Chõn ngéu nhiên 23 lợn (12 cái và 11 đực 

thiến) từ 96 cá thể ở 8 tháng tuùi để mù khâo sát 

thu thêp sø liệu về nëng suçt thân thðt, chçt 

lượng thðt và xác đðnh kiểu gen cþa các đa hình 

PIT1/RasI, H-FABP/HinfI, PIK3C3/Hpy8I và 

CAST/HinfI. Mù khâo sát được thực hiện từ 

tháng 6 đến tháng 9/2021. 

2.2. Thu thập số liệu 

2.2.1. Năng suất thân thịt 

Phương pháp đánh giá nëng suçt thân thðt 

được tiến hành theo quy trình mù khâo sát phèm 

chçt thðt lợn nuôi béo cþa Đặng Vÿ Bình (2018). 

Các chî tiêu nëng suçt thân thðt bao g÷m: khøi 

lượng giết mù (kg), khøi lượng móc hàm (kg), tî lệ 

móc hàm (TLMH) (%), khøi lượng thðt xẻ (kg), tî 

lệ thðt xẻ (TLTX) (%), đû dày mỡ lưng 1 (DML1) 

(mm), đû dày mỡ lưng 2 (DML2) (mm), dài thån 

thðt (DTT) (cm), tî lệ näc trên khøi lượng giết mù 

(%), tî lệ näc trên khøi lượng móc hàm (%) và tî lệ 

näc trên khøi lượng thðt xẻ (%). 

Trước khi mù khâo sát 24 giờ, lợn được cho 

nhðn ën, sau đò cån khøi lượng trước khi giết mù 

cþa từng cá thể bìng cån đ÷ng h÷ (Nhơn Hoà, 

100kg ± 0,2kg). Khøi lượng móc hàm được xác 

đðnh sau khi cäo lông, bó tiết, nûi täng và để läi 

hai lá mỡ bụng. Khøi lượng thðt xẻ được cân sau 

khi đã bó đæu và 4 chån. TLMH và TLTX được 

tính dựa trên khøi lượng móc hàm và khøi lượng 
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thðt xẻ so với khøi lượng trước khi giết thðt. 

DML1 và DML2 được đo ở các vð trí trên đøt 

søng cù cuøi cüng và trên đøt søng lưng cuøi 

cùng bìng thước kẹp. Dài thân thðt được xác 

đðnh bìng thước dåy đo từ đøt Atlas đến đæu 

xương Pubis. Tî lệ näc tính theo khøi lượng giết 

mù, khøi móc hàm và khøi lượng thðt xẻ được 

xác đðnh dựa trên khøi lượng thðt näc và khøi 

lượng trước khi giết thðt, khøi lượng móc hàm và 

khøi lượng thðt xẻ. 

2.2.2. Chất lượng thịt 

Ngay sau khi giết thðt, méu cơ thën được 

lçy ở vð trí xương sườn 13-14, có đû dày khoâng 

3cm và xác đðnh giá trð pH sau 45 phút từ thời 

điểm giết thðt (pH45). Méu cơ thën sau đò được 

bâo quân ở nhiệt đû 4°C trong vòng 24 giờ để 

phân tích các chî tiêu chçt lượng thðt, bao g÷m: 

giá trð pH (pH24), màu síc (L*, a* và b*), đû dai, 

tỷ lệ mçt nước bâo quân (TLMNBQ) và tỷ lệ mçt 

nước chế biến (TLMNCB). 

Giá trð pH được đo bìng máy Testo 230 

(Đức) täi các thời điểm 45 phút và 24 giờ sau 

giết thðt. Màu síc thðt được xác đðnh bìng máy 

Minolta CR-410 (Nhêt Bân) với các chî sø L* 

(lightness), a* (redness) và b* (yellowness). 

TLMNBQ (%) được xác đðnh dựa trên khøi lượng 

méu täi các thời điểm trước và sau bâo quân, 

TLMNCB (%) được xác đðnh dựa trên khøi lượng 

méu trước và sau chế biến (méu cơ thën được 

hçp cách thþy bìng Waterbach Memmert (Đức) 

ở nhiệt đû 75C trong 50 phýt). Đû dai cþa cơ 

thën (N) được xác đðnh bìng máy Warner 

Bratzler 2000D (Mỹ) täi thời điểm 24 giờ sau 

giết thðt. 

2.3. Xác định kiểu gen của đa hình gen 

PIT1, H-FABP, PIK3K3 và CAST 

Méu mô tai cþa 23 lợn Ỉ (12 cái và 11 đực 

thiến) được sử dụng để xác đðnh kiểu gen cþa đa 

hình các gen PIT1/RasI, H-FABP/HinfI, 

PIK3C3/Hpy8I và CAST/HinfI bìng kỹ thuêt 

PCR-RFLP theo các phương pháp được mô tâ 

chi tiết trong nghiên cứu cþa Phan Thi Tuoi & 

cs. (2022). 

Các chî tiêu chçt lượng thðt và xác đðnh 

kiểu gen cþa các đa hình được thực hiện täi 

Phòng Thí nghiệm Bû môn Di truyền - Giøng gia 

sýc, Khoa Chën nuöi, Hõc viện Nông nghiệp 

Việt Nam. 

2.4. Phân tích số liệu 

Ảnh hưởng cþa các đa hình và tính biệt đến 

các chî tiêu nghiên cứu được phân tích bìng mô 

hình thøng kê như sau: 

Yijklmn =  + PIT1i + H-FABPj + PIK3C3k + 

CASTl + GTm + ijklmn 

Trong đò: Yijklmn: các chî tiêu nëng suçt và 

chçt lượng thðt; : trung bình chung; PIT1i: ânh 

hưởng cþa kiểu gen thứ i cþa đa hình PIT1 (AA, 

AB và BB); H-FABPj: ânh hưởng cþa kiểu gen 

thứ j cþa đa hình H-FABP (HH, Hh và hh); 

PIK3C3k: ânh hưởng cþa kiểu gen thứ k cþa đa 

hình PIK3C3 (CC, CT và TT); CASTl: ânh hưởng 

cþa kiểu gen thứ l cþa đa hình CAST (AA, AB 

và BB); GTm: ânh hưởng cþa tính biệt thứ i (Cái 

và Đực thiến) và ijklmn: sai sø ngéu nhiên. Sø 

liệu được xử lý trên phæn mềm SAS 9.1 (SAS, 

2002). Các tham sø thøng kê bao g÷m dung 

lượng méu (n), Trung bình bình phương bé nhçt 

(LSM) và sai sø tiêu chuèn (SE). So sánh cặp 

giữa các giá trð LSM bìng phép thử Tukey. Sai 

khác cò ý nghïa thøng kê khi P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Mức đû ânh hưởng cþa PIT1, H-FABP, 

PIK3C3, CAST và tính biệt đến nëng suçt thân 

thðt và chçt lượng thðt cþa lợn Ỉ được trình bày 

trong bâng 1. 

Kết quâ cho thçy đa hình cþa các gen trong 

nghiên cứu này không có ânh hưởng đến các chî 

tiêu nëng suçt thân thðt và chçt lượng thðt cþa 

lợn Ỉ (P >0,05). Tính biệt có ânh hưởng đến các 

DML1 (P <0,01), DML2 (P<0,05) và giá trð L*  

(P <0,01). 

3.1. Ảnh hưởng của đa hình gen PIT1 đến 

năng suất thân thịt và chất lượng thịt 

Kết quâ ở bâng 2 cho thçy, không có møi 

liên hệ giữa PIT1 với các chî tiêu nëng suçt 

thân thðt và chçt lượng thðt cþa lợn Ỉ (P>0,05). 

Sân phèm cít bởi enzyme RasI täo ra 3 kiểu gen 

AA, AB và BB (Bâng 2). 
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Bảng 1. Mức độ ảnh hưởng (P) của tính biệt  

và một số đa hình đến năng suất thân thịt, chất lượng thịt lợn Ỉ 

Chỉ tiêu n PIT1 H-FABP PIK3C3 CAST R² (%) Tính biệt 

Khối lượng giết mổ (kg) 23 0,34 0,93 0,90 0,45 27,14 0,49 

Khối lượng móc hàm (kg) 23 0,31 0,83 0,80 0,40 28,40 0,68 

Tỉ lệ móc hàm (%) 23 0,08 0,28 0,12 0,60 50,05 0,10 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 23 0,32 0,82 0,81 0,48 26,65 0,64 

Tỉ lệ thịt xẻ (%) 23 0,14 0,36 0,45 0,72 49,70 0,62 

Độ dày mỡ lưng 1 (mm) 23 0,08 0,22 0,23 0,89 73,80 0,002 

Độ dày mỡ lưng 2 (mm) 23 0,42 0,51 0,72 0,37 57,35 0,02 

Dài thân thịt (cm) 22 0,39 0,78 0,95 0,93 23,56 0,82 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng giết mổ (%) 16 0,76 0,84 0,71 0,45 49,79 0,51 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng móc hàm (%) 16 0,59 0,80 0,95 0,40 50,05 0,86 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng thịt xẻ (%) 16 0,53 0,74 0,99 0,73 44,40 0,95 

pH45 23 0,36 0,36 0,29 0,73 49,36 0,18 

pH24 23 0,59 0,86 0,82 0,19 46,40 0,10 

L* 23 0,59 0,33 0,39 0,82 57,33 0,0096 

a* 23 0,45 0,36 0,86 0,65 31,68 0,63 

b* 23 0,74 0,28 0,69 0,95 47,77 0,15 

Tỉ lệ mất nước bảo quản (%) 23 0,13 0,77 0,79 0,65 41,23 0,28 

Tỉ lệ mất nước chế biến (%) 23 0,64 0,06 0,07 0,35 57,50 0,13 

Độ dai (N) 23 0,63 0,67 0,84 0,49 24,84 0,91 

Ghi chú: R²: hệ số xác định. 

Nghiên cứu trên lợn Duroc cþa Hoàng Thð 

Thuý & cs. (2021) cho thçy các cá thể mang 

kiểu gen BB cþa PIT1 cò đû dày mỡ lưng 

(DML) thçp hơn kiểu gen AA và AB. Nguyen 

Huu Tinh & cs. (2021) cÿng ghi nhên møi liên 

hệ giữa PIT1 với DML trên lợn Duroc, nhưng 

các cá thể mang kiểu gen AB có DML thçp hơn 

kiểu gen AA. Franco & cs. (2005) kết luên rìng 

PIT1 ânh hưởng đến DML ở Landrace, trong đò 

các cá thể mang kiểu gen AB có DML thçp hơn 

kiểu gen BB. 

Nghiên cứu cþa Ha Xuan Bo & cs. (2022) 

trên quæn thể lợn Duroc không tìm thçy møi 

liên hệ giữa PIT1 với DML và tî lệ näc. 

Piórkowska & cs. (2013) không tìm thçy møi 

liên hệ trực tiếp giữa PIT1 với pH24, DML và 

tî lệ näc trên các giøng lợn Landrace, Large 

White và Piétrain. Tương tự, PIT1 không ânh 

hưởng đến DML, màu síc và đû dai cþa thðt 

trên lợn lai giøng Trung Quøc và Mỹ (Yu & cs., 

1995). Nghiên cứu cþa Kim & cs. (2014) cÿng 

cho rìng PIT1 không ânh hưởng đến DML, giá 

trð L*, b*, pH24, nhưng läi có møi liên hệ với 

khøi lượng thðt xẻ và giá trð a*. 

Sự khác nhau về ânh hưởng cþa PIT1 đến 

các chî tiêu nëng suçt thân thðt và chçt lượng 

thðt lợn có thể do sự đòng gòp cþa nhiều yếu tø 

như giøng, chế đû dinh dưỡng, đðnh hướng chõn 

lõc theo tính träng. Như vêy chõn lõc theo gen 

PIT1 không ânh hưởng đến các chî tiêu nëng 

suçt thân thðt và chçt lượng thðt cþa lợn Ỉ. 

3.2. Ảnh hưởng của đa hình gen H-FABP 

đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt 

Kết quâ sân phèm PCR cít bởi enzyme giới 

hän HinfI täo nên 3 kiểu gen HH, Hh và hh cþa 

H-FABP. Đa hình này khöng cò møi liên hệ  

(P >0,05) với tçt câ các chî tiêu nëng suçt thân 

thðt và chçt lượng thðt cþa lợn Ỉ (Bâng 3). 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của đa hình gen PIT1  

đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt của lợn Ỉ 

Chỉ tiêu 
AA AB BB 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng giết mổ (kg) 9 57,08 6,15 11 47,54 5,01 3 60,79 9,95 

Khối lượng móc hàm (kg) 9 45,44 4,94 11 36,52 4,03 3 46,79 7,99 

Tỉ lệ móc hàm (%) 9 79,60 0,96 11 77,12 0,78 3 75,88 1,55 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 9 38,34 4,32 11 30,45 3,52 3 38,30 6,98 

Tỉ lệ thịt xẻ (%) 9 67,13 1,25 11 64,33 1,02 3 63,05 2,02 

Độ dày mỡ lưng 1 (mm) 9 38,85 2,13 11 33,80 1,74 3 41,73 3,45 

Độ dày mỡ lưng 2 (mm) 9 20,18 2,49 11 15,94 2,03 3 16,78 4,03 

Dài thân thịt (cm) 8 74,47 4,12 11 70,08 3,09 3 79,01 6,18 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng giết mổ (%) 8 26,98 1,37 6 26,03 1,48 2 27,90 3,03 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng móc hàm (%) 8 34,15 1,70 6 33,97 1,82 2 37,94 3,74 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng thịt xẻ (%) 8 40,60 2,22 6 41,09 2,38 2 46,61 4,89 

pH45 9 6,44 0,12 11 6,44 0,10 3 6,73 0,19 

pH24 9 5,52 0,06 11 5,54 0,05 3 5,64 0,10 

L* 9 58,18 1,84 11 57,55 1,50 3 60,95 2,98 

a* 9 11,74 2,16 11 14,31 1,76 3 16,50 3,49 

b* 9 7,26 0,89 11 7,56 0,72 3 8,53 1,43 

Tỉ lệ mất nước bảo quản (%) 9 2,27 0,35 11 1,43 0,29 3 1,10 0,57 

Tỉ lệ mất nước chế biến (%) 9 30,34 0,71 11 30,56 0,58 3 31,59 1,14 

Độ dai (N) 9 62,90 5,70 11 56,26 56,26 3 55,76 9,21 

 

Nghiên cứu trên lợn bân đða Ba Lan cho 

thçy, H-FABP ânh hưởng đến khøi lượng giết 

mù và khøi lượng thðt xẻ, trong đò khøi lượng 

giết mù và khøi lượng thðt xẻ cþa các cá thể 

mang kiểu gen hh cao hơn kiểu gen HH và 

Hh. Tuy nhiên, H-FABP không có ânh hưởng 

rõ rệt đến DTT và DML (Jankowiak & cs., 

2010). Nghiên cứu trên lợn Bershire cÿng cho 

thçy møi liên hệ giữa H-FABP với khøi lượng 

giết mù, các cá thể mang kiểu gen Hh có khøi 

lượng giết mù cao hơn kiểu gen HH (Lee & 

cs., 2010). Cÿng trong nghiên cứu này,  

H-FABP không ânh hưởng đến khøi lượng 

thðt xẻ và DML. 

Trong mût sø nghiên cứu khác, H-FABP 

cÿng khöng cò møi liên hệ với DML và tî lệ näc 

trên lợn Large White và lợn Landrace (Urban 

& cs., 2002), khøi lượng cơ thể và TLMNBQ 

trên lợn Duroc (Gerbens & cs., 1999). Ngược 

läi, trong nghiên cứu cþa Lee & cs. (2010),  

H-FABP ânh hưởng đến TLMNBQ, trong đò 

các cá thể mang kiểu gen hh có TLMNBQ cþa 

cơ thën thçp hơn so với các kiểu gen còn läi.  

H-FABP không ânh hưởng đến pH45, L*, a*, 

b*, TLMNCB và đû dai không ânh hưởng bởi 

(Lee & cs., 2010). 

H-FABP không ânh hưởng đến tî lệ näc và 

pH45 trên các giøng lợn Landrace, Large White 

và Piétrain, nhưng cò ânh hưởng đến màu síc 

thðt chî trên giøng lợn Large White và ânh 

hưởng đến TLMNBQ chî trên giøng lợn 

Piétrain (Nechtelberger & cs., 2001). 

Sự không thøng nhçt về ânh hưởng cþa  

H-FABP đến các chî tiêu nëng suçt thân thðt 

và chçt lượng thðt cþa lợn trong các nghiên cứu 

khác nhau có thể giâi thích bởi ânh hưởng cþa 

các yếu tø giøng, giới tính, tøc đû sinh trưởng, 

đû tuùi, lượng thu nhên thức ën hàng ngày 

(Lee & cs., 2010). 
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3.3. Ảnh hưởng của đa hình gen PIK3C3 

đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt 

Kết quâ bâng 4 cho thçy, trên quæn thể lợn 

Ỉ t÷n täi 3 đa hình gen PIK3C3 là CC, CT và TT 

cít bởi enzyme giới hän Hpy8I. Tuy nhiên 

PIK3C3 không ânh hưởng đến các chî tiêu  

nëng suçt thân thðt và chçt lượng thðt cþa lợn Ỉ 

(P >0,05). 

Không có møi liên hệ giữa PIK3C3 với 

DML, khøi lượng bít đæu và khøi lượng kết thúc 

cþa lợn thí nghiệm trên lợn Duroc nuôi täi Việt 

Nam (Hoàng Thð Thuý & cs., 2021). Ngược läi, 

PIK3C3 có ânh hưởng rõ rệt đến DML cþa quæn 

thể lợn Duroc (P <0,001), trong đò các cá thể 

mang kiểu gen CC cò DML dày hơn so với kiểu 

gen CT và TT (Hirose & cs., 2011). Tương tự, 

Kim & cs. (2005) cÿng chứng minh có møi liên 

hệ giữa PIK3C3 với DML trên lợn Đen bân đða 

Hàn Quøc và lợn Landrace. 

Không có møi liên hệ giữa PIK3C3 với các 

chî tiêu nëng suçt thân thðt và chçt lượng thðt 

cþa lợn Ỉ trong nghiên cứu này, do vêy chõn lõc 

theo chî thð PIK3C3 không ânh hưởng đến nëng 

suçt thân thðt và chçt lượng thðt cþa lợn Ỉ. 

3.4. Ảnh hưởng của đa hình gen CAST đến 

năng suất thân thịt và chất lượng thịt 

Sân phèm PCR cþa gen CAST cít bởi 

enzyme giới hän HinfI trên méu gen lợn Ỉ täo ra 

3 đa hình AA, AB và BB. Khöng cò møi liên hệ 

giữa CAST với các chî tiêu nëng suçt thân thðt 

và chçt lượng thðt cþa lợn Ỉ (Bâng 5). 

Kết quâ này cò cüng xu hướng với nghiên 

cứu cþa Rybarczyk & cs. (2016) trên lợn 

Piétrain. Tác giâ kết luên rìng CAST không 

ânh hưởng đến các chî tiêu về nëng suçt thân 

thðt, DML và các chî tiêu chçt lượng thðt bao 

g÷m giá trð pH24, giá trð L*, a*, b*, TLMNBQ 

và TLMNCB. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của đa hình gen H-FABP  

đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt lợn Ỉ 

Chỉ tiêu 
HH Hh hh 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng giết mổ (kg) 8 55,47 7,77 11 56,96 5,35 4 52,97 9,63 

Khối lượng móc hàm (kg) 8 43,25 6,24 11 45,08 4,30 4 39,63 7,73 

Tỉ lệ móc hàm (%) 8 78,18 1,21 11 78,62 0,83 4 75,80 1,50 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 8 36,73 5,45 11 37,61 3,75 4 32,75 6,76 

Tỉ lệ thịt xẻ (%) 8 66,43 1,58 11 65,29 1,09 4 62,80 1,96 

Độ dày mỡ lưng 1 (mm) 8 34,76 2,69 11 37,18 1,86 4 42,45 3,34 

Độ dày mỡ lưng 2 (mm) 8 15,40 3,15 11 16,51 2,17 4 20,99 3,90 

Dài thân thịt (cm) 7 71,59 5,16 11 75,77 3,30 4 76,21 5,95 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng giết mổ (%) 7 26,41 1,95 7 27,79 1,27 2 26,72 2,82 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng móc hàm (%) 7 34,07 2,41 7 35,94 1,57 2 36,05 3,49 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng thịt xẻ (%) 7 40,79 3,14 7 43,19 2,06 2 44,32 4,55 

pH45 8 6,45
 

0,15 11 6,44
 

0,10 4 6,73
 

0,18 

pH24 8 5,59 0,07 11 5,54 0,05 4 5,57 0,09 

L* 8 57,63 2,33 11 57,02 1,60 4 62,03 2,89 

a* 8 11,24 2,73 11 13,74 1,88 4 17,58 3,38 

b* 8 6,25 1,12 11 8,06 0,77 4 9,04 1,39 

Tỉ lệ mất nước bảo quản (%) 8 1,85 0,45 11 1,44 0,31 4 1,52 0,55 

Tỉ lệ mất nước chế biến (%) 8 29,26 0,89 11 30,33 0,61 4 32,91 1,10 

Độ dai (N) 8 54,25 7,19 11 56,64 4,95 4 64,03 8,92 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của đa hình gen PIK3C3  

đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt lợn Ỉ 

Chỉ tiêu 
CC CT TT 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng giết mổ (kg) 9 57,47 7,66 8 54,90 7,58 6 53,03 7,37 

Khối lượng móc hàm (kg) 9 44,72 6,15 8 43,26 6,08 6 39,98 5,92 

Tỉ lệ móc hàm (%) 9 78,07 1,19 8 78,77 1,18 6 75,76 1,15 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 9 37,69 5,37 8 35,96 5,32 6 33,43 5,18 

Tỉ lệ thịt xẻ (%) 9 65,70 1,56 8 65,33 1,54 6 63,48 1,50 

Độ dày mỡ lưng 1 (mm) 9 35,56 2,66 8 37,58 2,63 6 41,24 2,56 

Độ dày mỡ lưng 2 (mm) 9 16,43 3,11 8 17,17 3,07 6 19,29 2,99 

Dài thân thịt (cm) 9 73,28 4,71 8 75,14 4,70 5 75,14 4,98 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng giết mổ (%) 6 26,62 2,61 6 28,39 1,97 4 25,90 2,28 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng móc hàm (%) 6 34,61 3,22 6 36,17 2,44 4 35,28 2,82 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng thịt xẻ (%) 6 42,61 4,21 6 43,10 3,19 4 42,59 3,68 

pH45 9 6,35 0,15 8 6,62 0,14 6 6,65 0,14 

pH24 9 5,60 0,07 8 5,56 0,07 6 5,54 0,07 

L*24 9 57,92 2,30 8 57,68 2,27 6 61,08 2,21 

a*24 9 12,92 2,69 8 15,06 2,66 6 14,56 2,59 

b*24 9 7,05 1,10 8 8,03 1,09 6 8,27 1,06 

Tỉ lệ mất nước bảo quản (%) 9 1,86 0,44 8 1,39 0,44 6 1,56 0,42 

Tỉ lệ mất nước chế biến (%) 9 29,12 0,88 8 31,46 0,87 6 31,92 0,85 

Độ dai (N) 9 55,09 7,09 8 61,65 7,02 6 58,18 6,83 

 

CAST không ânh hưởng đến TLMH nhưng 

ânh hưởng đến TLTX, trong đò các cá thể mang 

kiểu gen AB cò TLTX cao hơn so với kiểu gen 

BB ở lợn Móng Cái (Nguyen Trong Ngu & cs., 

2012). Cÿng trong nghiên cứu trên, tác giâ 

không tìm thçy møi liên hệ giữa CAST với 

pH45, TLMNBQ, giá trð L*, a* và b*. Tuy nhiên, 

các cá thể mang kiểu gen AB có giá trð pH24 

thçp hơn so với kiểu gen BB. 

Nghiên cứu cþa Đurkin & cs. (2009) cho 

thçy, CAST không ânh hưởng đến pH45, L*, a*, 

b*, TLMNCB nhưng cò ânh hưởng đến TLMNBQ 

và đû dai cþa thðt, trong đò các cá thể mang kiểu 

gen BB cò TLMNBQ cao hơn và đû dai cao hơn so 

với các cá thể mang kiểu gen còn läi. 

Kết quâ nghiên cứu ânh hưởng cþa CAST 

đến các chî tiêu chçt lượng thðt lợn cho thçy trên 

các giøng lợn khác nhau, mức đû ânh hưởng cþa 

CAST lên các tính träng này là khác nhau 

(Ropka-Molik & cs., 2014). Cụ thể, CAST ânh 

hưởng đến đû cứng và đû dai cþa cơ thën ở giøng 

lợn Large White (P <0,05) nhưng khöng ânh 

hưởng đến các chî tiêu này trên giøng lợn 

Landrace và Duroc. Trong các chî tiêu chçt 

lượng thðt bao g÷m khâ nëng giữ nước, màu síc 

thðt và pH, CAST được chứng minh chî có møi 

liên hệ với pH45 trên giøng lợn Large White, giá 

trð L* và pH45 trên giøng lợn Landrace, giá trð 

a* trên lợn Piétrain, giá trð pH24 trên giøng lợn 

Duroc (Ropka-Molik & cs., 2014). Điều này có 

thể giâi thích cho kết quâ trong nghiên cứu này 

không tìm thçy møi liên hệ giữa CAST với các 

chî tiêu nëng suçt thân thðt và chçt lượng thðt 

cþa lợn Ỉ. 

3.5. Ảnh hưởng của tính biệt đến năng suất 

thân thịt và chất lượng thịt 

Ảnh hưởng cþa tính biệt đến nëng suçt 

thân thðt và chçt lượng thðt cþa lợn Ỉ được trình 

bày trong bâng 6. Các chî tiêu nëng suçt thân 
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thðt cþa lợn Ỉ là tương đương nhau ở lợn cái và 

đực thiến, ngoäi trừ DML1 và DML2. Lợn Ỉ cái 

có tích luỹ DML1 và DML2 dày hơn so với lợn 

đực thiến (P <0,01 và P <0,05). 

Khøi lượng giết mù và dài thân thðt lúc 8 

tháng tuùi cþa lợn Ỉ thçp hơn so với các giøng 

lợn ngoäi (Franco & Lorenzo, 2013; Chen & cs., 

2021) nhưng cao hơn so với các giøng lợn bân đða 

trong nước như lợn Hương (Phäm Hâi Ninh, 

2022), lợn Hung và lợn Mẹo (Nguyễn Vën 

Trung, 2022), lợn Lÿng Pü, lợn Bân Hoà Bình 

(Đặng Hoàng Biên, 2016). Điều này cÿng cho 

thçy lợn Ỉ có thể vóc nhó hơn so với các giøng lợn 

ngoäi nhưng läi lớn hơn so với mût sø giøng lợn 

bân đða khác ở Việt Nam.  

TLMH và TLTX ở lợn Ỉ cao hơn so với lợn 

Hung, lợn Mẹo (Nguyễn Vën Trung, 2022), lợn 

Hương (Phäm Hâi Ninh, 2022), lợn Lÿng Pü, lợn 

Bân Hoà Bình (Đặng Hoàng Biên, 2016) nhưng 

thçp hơn so với mût sø giøng lợn bân đða ở nước 

ngoài như lợn Agu (Touma & cs., 2017), lợn 

Shaziling (Chen & cs., 2021) và lợn Jiaxing 

Black (Zhang & cs., 2019). Mût sø nghiên cứu 

khác cÿng chứng minh rìng giới tính không ânh 

hưởng đến TLMH (Franco & Lorenzo, 2013; 

Đặng Hoàng Biên, 2016; Phäm Hâi Ninh, 2022) 

và TLTX cþa lợn (Touma & cs., 2017). 

Lợn Ỉ cái cò DML1 và DML2 dày hơn so với 

lợn đực thiến (P <0,05). Lợn Ỉ có mỡ lưng móng 

hơn so với lợn Hương, lợn bân Hoà Bình và lợn 

Lÿng Pü nhưng dày hơn lợn Mẹo và lợn Hung 

(Đặng Hoàng Biên, 2016; Phäm Hâi Ninh, 2022; 

Nguyễn Vën Trung, 2022). So với các giøng lợn 

bân đða như lợn Agu (Touma & cs., 2017), lợn 

Jiaxing Black (Zhang & cs., 2019) và lợn 

Shaziling (Chen & cs., 2021), lợn Ỉ có mỡ lưng 

móng hơn. Mût sø nghiên cứu khác trên lợn bân 

đða cÿng chứng minh rìng giới tính có ânh 

hưởng đến DML cþa lợn (Muhlisin & cs., 2014; 

Touma & cs., 2017). 

Bảng 5. Ảnh hưởng của đa hình gen CAST  

đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt lợn Ỉ 

Chỉ tiêu 
AA AB BB 

n LSM SE n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng giết mổ (kg) 7 59,67 6,87 10 49,31 5,41 6 56,43 8,26 

Khối lượng móc hàm (kg) 7 46,94 5,52 10 37,77 4,34 6 43,25 6,63 

Tỉ lệ móc hàm (%) 7 78,36 1,07 10 77,31 0,84 6 76,93 1,29 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 7 39,14 4,82 10 32,00 3,80 6 35,95 5,79 

Tỉ lệ thịt xẻ (%) 7 65,02 1,40 10 65,54 1,10 6 63,96 1,68 

Độ dày mỡ lưng 1 (mm) 7 38,18 2,38 10 37,33 1,88 6 38,88 2,86 

Độ dày mỡ lưng 2 (mm) 7 17,75 2,79 10 14,84 2,19 6 20,32 3,35 

Dài thân thịt (cm) 6 75,19 4,76 10 73,32 3,34 6 75,06 5,14 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng giết mổ (%) 4 26,39 2,04 8 28,56 1,48 4 25,97 2,18 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng móc hàm (%) 4 34,41 2,53 8 37,46 1,84 4 34,18 2,70 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng thịt xẻ (%) 4 41,83 3,30 8 44,23 2,40 4 42,25 3,53 

pH45 7 6,62 0,13 10 6,51 0,10 6 6,49 0,16 

pH24 7 5,62 0,07 10 5,48 0,05 6 5,60 0,08 

L* 7 58,64 2,06 10 58,11 1,62 6 59,93 2,48 

a* 7 15,33 2,41 10 12,71 1,90 6 14,51 2,90 

b* 7 8,00 0,99 10 7,79 0,78 6 7,57 1,19 

Tỉ lệ mất nước bảo quản (%) 7 1,40 0,40 10 1,83 0,31 6 1,57 0,48 

Tỉ lệ mất nước chế biến (%) 7 30,23 0,79 10 31,60 0,62 6 30,67 0,95 

Độ dai (N) 7 56,69 6,36 10 63,84 5,01 6 54,39 7,65 
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Bảng 6. Ảnh hưởng của tính biệt  

đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt lợn Ỉ 

Chỉ tiêu 
Cái Đực thiến 

n LSM SE n LSM SE 

Khối lượng giết mổ (kg) 12 58,00 6,30 11 52,26 5,78 

Khối lượng móc hàm (kg) 12 44,03 5,06 11 41,27 4,65 

Tỉ lệ móc hàm (%) 12 76,42 0,98 11 78,65 0,90 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 12 37,08 4,42 11 34,31 4,06 

Tỉ lệ thịt xẻ (%) 12 64,42 1,28 11 65,26 1,18 

Độ dày mỡ lưng 1 (mm) 12 43,54
A
 2,19 11 32,72

B
 2,01 

Độ dày mỡ lưng 2 (mm) 12 22,13
a
 2,55 11 13,14

b
 2,35 

Dài thân thịt (cm) 12 73,92 3,91 10 75,12 3,79 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng giết mổ (%) 7 26,07 2,22 9 27,87 1,40 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng móc hàm (%) 7 35,06 2,75 9 35,64 1,73 

Tỉ lệ nạc trên khối lượng thịt xẻ (%) 7 42,64 3,59 9 42,89 2,26 

pH45 12 6,65 0,12 11 6,43 0,11 

pH24 12 5,64 0,06 11 5,50 0,06 

L* 12 62,61
A
 1,89 11 55,18

B
 1,73 

a* 12 13,48 2,21 11 14,88 2,03 

b* 12 8,69 0,91 11 6,88 0,83 

Tỉ lệ mất nước bảo quản (%) 12 1,87 0,36 11 1,34 0,33 

Tỉ lệ mất nước chế biến (%) 12 30,07 0,72 11 31,59 0,66 

Độ dai (N) 12 58,73 5,84 11 57,88 5,36 

Ghi chú: a,b: Các giá trị LSM trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (P <0,05); A,B: Các giá trị LSM trong cùng một hàng mang chữ cái 

khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,01). 

Tî lệ näc tính trên khøi lượng giết mù, khøi 

lượng móc hàm và khøi lượng thðt xẻ cþa lợn Ỉ 

đực thiến và cái là như nhau và đät mức tương 

đương với nghiên cứu trên lợn Hương (Phäm 

Hâi Ninh, 2022); thçp hơn so với lợn Hung, lợn 

Mẹo (Nguyễn Vën Trung, 2022); nhưng cao hơn 

so với lợn Lÿng Pü và lợn Bân Hoà Bình (Đặng 

Hoàng Biên, 2016). Các nghiên cứu này cÿng 

cho rìng tî lệ näc giữa lợn đực thiến và lợn cái là 

như nhau.  

Kết quâ ở bâng 6 cho thçy, tính biệt không 

ânh hưởng đến các chî tiêu về chçt lượng thðt 

cþa lợn Ỉ, ngoäi trừ giá trð L* ở lợn cái cao hơn 

lợn đực thiến (P <0,01). 

Theo Apple (2010), thðt lợn có chçt lượng tøt 

pH giâm dæn trong khoâng 7,1 đến 7,3 sau khi 

giết mù xuøng 5,6 đến 5,7 trong những giờ đæu 

tiên và đät mức 5,4 đến 5,7 täi thời điểm 24 giờ 

sau giết mù. Trong nghiên cứu này, giá trð pH45 

và pH24 trong méu cơ thën thðt lợn Ỉ đực thiến 

và cái là tương đương nhau và nìm trong mức 

giới hän bình thường.  

Kết quâ nghiên cứu trên thðt lợn Ỉ cho thçy 

giá trð L* ở lợn cái (62,61) là cao hơn ở lợn đực 

thiến (55,18). Như vêy, thðt lợn Ỉ cái có màu 

sáng hơn so với thðt lợn đực thiến. Lợn cái Ỉ 

cÿng cò DML1 và DML2 cao hơn. Điều này có 

thể có møi liên hệ với tî lệ mỡ dít trong cơ khác 

nhau, cÿng có thể ânh hưởng tới đû sáng cþa 

thðt. Sládek & Dračková (2020) đã chứng minh 

rìng tî lệ mỡ dít có ânh hưởng đến đû sáng cþa 

thðt. Thðt lợn Ỉ cò L* cao hơn nhưng a* và b* 

thçp hơn so với lợn Lÿng Pü, lợn Bân Hoà Bình 

(Đặng Hoàng Biên, 2016).  
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Thðt lợn Ỉ có TLMNBQ ở mức thçp, tương 

đương với nhiều giøng lợn bân đða trong nước và 

trên thế giới như Lÿng Pü, Bân Hoà Bình (Đặng 

Hoàng Biên, 2016), Hương (Phäm Hâi Ninh, 

2022), Prestice Black-Pied (Matoušek & cs., 

2016), Shaziling (Chen & cs., 2021). Thðt lợn 

bân đða có TLMNBQ thçp hơn so với các giøng 

lợn công nghiệp (Park & cs., 2007). Thðt lợn Ỉ có 

TLMNCB tương đương với thðt cþa các giøng lợn 

bân đða ở Việt Nam và mût sø giøng lợn bân đða 

khác trên thế giới (Muhlisin & cs., 2014; Đặng 

Hoàng Biên, 2016; Touma & cs., 2017). Như 

vêy, thðt lợn Ỉ mặc dù có TLMNBQ ở mức thçp 

nhưng TLMNCB ở mức bình thường so với các 

giøng lợn bân đða khác. 

Đû dai cþa thðt lợn Ỉ thçp hơn lợn Agu 

(Touma & cs., 2017) và lợn Shaziling (Chen & 

cs., 2021). Không có sự sai khác giữa đû dai cþa 

thðt lợn Ỉ đực thiến và cái trong nghiên cứu này. 

Mût sø nghiên cứu trước đò cÿng chứng minh 

rìng giới tính không ânh hưởng đến đû dai cþa 

thðt lợn (Franco & Lorenzo, 2013; Matoušek & 

cs., 2016). Ngược läi, Maiorano & cs. (2013) cho 

rìng có sự sai khác giữa đû dai cþa thðt lợn đực 

và cái. Kết quâ khöng đ÷ng nhçt về ânh hưởng 

cþa giới tính đến đû dai cþa thðt lợn có thể xuçt 

phát từ sự khác nhau về giøng, thành phæn thức 

ën, mỡ dít, mô liên kết trong thðt (Maiorano & 

cs., 2013). 

Hiện nay lợn Ỉ là đøi tượng giøng vêt nuôi 

thuûc danh mục bð đe doä tuyệt chþng do sø 

lượng các cá thể đực và cái còn läi sø lượng ít. 

Do đò, việc lựa chõn dung lượng méu nghiên cứu 

gặp những hän chế nhçt đðnh. Mặt khác, sø 

lượng cá thể đực giøng và nái trong quæn thể 

không còn nhiều và đa sø các cá thể có quan hệ 

huyết thøng tương đøi gæn dén đến cên huyết 

cao ânh hưởng đến sự đa däng di truyền.  

4. KẾT LUẬN 

Lợn Ỉ cái cò đû dày mỡ lưng và màu síc (L*) 

cơ thën cao hơn lợn Ỉ đực thiến. Đa hình các gen 

PIT1, H-FABP, PIK3C3 và CAST không ânh 

hưởng đến các chî tiêu nëng suçt thân thðt và 

chçt lượng thðt cþa lợn Ỉ. Do đò, chõn lõc theo 

các đa hình này khöng làm ânh hưởng đến nëng 

suçt thân thðt và chçt lượng thðt cþa lợn Ỉ. 

Trong nghiên cứu này, quæn thể lợn Ỉ có sø 

lượng còn hän chế. Vì vêy cæn có các nghiên cứu 

khác với dung lượng méu lớn hơn về ânh hưởng 

cþa các yếu tø, trong cò các đa hình các gen ứng 

viên đến khâ nëng sân xuçt cþa giøng lợn này.  
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